
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 433, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam

27/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV SỸ ANH QUÂN

3801279334

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV SỸ ANH QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0919485789
Email:

Fax:
Website:
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20.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới mua hàng hóa

4610

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Mua bán xuất nhập khẩu hàng nông sản

4620

3. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Mua bán gia vị các loại, mua bán nhân điều thành 
phẩm; Bán buôn cà phê, chè; Bán buôn đường, sữa và các sản 
phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột; Bán buôn lương thực, thực phẩm, đồ uống và sản 
phẩm thuốc lá, thuốc lào

4632

4. Dịch vụ đóng gói 8292

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, 
kẹo, hạt điều và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thực phẩm khác 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4722

7. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến hạt điều xuất khẩu

1030(Chính)

8. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất gia vị các loại, sản xuất nhân điều thành 
phẩm

1079

9. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

10. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

11. Bốc xếp hàng hóa 5224

12. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật 
về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi 
trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện.

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038178032099

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 433, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

LÊ THỊ THỨC Nữ
01/01/1978 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038178032099
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn 5, Xã Long Tân, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 433, Đường Lê Quý Đôn, Phường Tân Thiện, Thành phố Đồng 
Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THỨC Nữ

01/01/1978 Kinh Việt Nam

27/12/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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